
          PHỤ LỤC II

         CÔNG BỐ GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ NƯỚC THÁNG 7/2023

          (Kèm theo Công văn số          /SXD-CL&VL ngày     /8/2023 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

tại trung 

tâm TP 

Quảng 

Ngãi

tại nơi 

SX /kho

toàn tỉnh 

Quảng 

Ngãi

tại các 

khu vực 

cụ thể 

khác

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

A

Hố thu nước và ngăn mùi hợp khối

(giá bán tại 

các huyện, 

thị xã Đức 

Phổ)

1

780x380x1000mm 

(lắp đặt cho hệ 

thống thoát nước 

đường hèm)

đ/bộ 8.561.000 8.711.000

2

780x380x1250mm 

(lắp đặt cho hệ 

thống thoát nước 

vỉa hè)

đ/bộ 8.741.000 8.891.000

3

780x380x1470mm

m (lắp đặt cho hệ 

thống thoát nước 

lòng đường)

đ/bộ 8.921.000 9.071.000

Hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

4

01 ngăn - Vỉa hè, 

KT: B600-H500-

L2000mm

đ/m 1.956.000 2.006.000

5

01 ngăn - lòng 

đường, KT: B600-

H500-L2000mm

đ/m 2.859.000 2.909.000

6

02 ngăn - Vỉa hè, 

KT: B500x2-H500-

L2000mm

đ/m 2.729.000 2.779.000

7

02 ngăn - lòng 

đường, KT: 

B500x2-H500-

L2000mm

đ/m 3.765.000 3.815.000

8

03 ngăn - Vỉa hè, 

KT: 

B400x250x200-

H500-L2000mm

đ/m 2.727.083 2.797.083

9

03 ngăn - Lòng 

đường, KT: 

B400x250x200-

H500-L2000mm

đ/m 3.738.194 3.808.194

SẢN PHẨM CỦA BUSADCO (C.ty CP Khoa học Công nghệ VN-TP Vũng Tàu)-

TCVN 10331:2014

giá chưa bao 

gồm chi phí 

lắp đặt, chi 

phí vận 

chuyển và 

bốc dỡ hàng 

lên xuống 

đến địa điểm 

tập trung theo 

yêu cầu của 

bên mua tại 

tỉnh Quảng 

Ngãi (địa 

điểm tập 

trung phải 

đảm bảo cho 

xe cẩu 7 tấn 

bên bán ra 

vào thuận 

tiện)

TCVN 10332:2014

ST

T

Loại vật liệu 

xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ xuất 

xứ/ địa chỉ Nhà 

máy, Kho

Giá theo khu vực (trước thuế VAT)

ghi chú

4



Kè lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển

10

Cấu kiện Kè bê 

tông cốt sợi 

(BTCS) M600 đúc 

sẵn.

Kt: H=4,0m; 

L=2,0m; B=3,5m

đ/m 26.792.775 26.942.775

11

Cấu kiện Kè bê 

tông cốt sợi 

(BTCS) M600 đúc 

sẵn.

Kt: H=5,0m; 

L=2,0m; B=4m

đ/m 28.559.091 29.415.864

TCVN 12604-

1&2:2019

5


